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            ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

     Trường: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018 

 

1. Thông tin chung về trường (tính đến thời điểm xây dựng Đề án) 

Trường Đại học Sư phạm là một trong 11 đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, là một 

trong các Trường trọng điểm quốc gia, là CSGD đầu tiên được kiểm định và công nhận đạt 

đảm bảo chất lượng giáo dục quốc gia. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các 

cấp; đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật, cán bộ quản lý; đào tạo sau đại học; giảng dạy các 

môn cơ bản cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học, triển khai công 

nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu 

vực Miền Trung và Tây Nguyên.   

1.1. Giới thiệu về trường và ngành đào tạo  

Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng hiện đang đào tạo 29 ngành bậc Đại học chính 

quy; 16 chuyên ngành Thạc sĩ và 4 chuyên ngành Tiến sĩ. Ngoài ra Trường còn được Bộ GD 

và ĐT giao nhiệm vụ Bồi dưỡng giáo viên các cấp cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và 

quản lý giáo dục trong phạm vi cả nước.  

Trường có đội ngũ giảng viên gần 300 người, có trình độ cao (Giáo sư-Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ) được đào tạo tại các trường uy tín trên thế giới và Việt Nam. Cơ sở 

vật chất hiện đại bao gồm giảng đường, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy 

tính, thư viện, ký túc xá ... đảm bảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt. 

Địa chỉ của trường: số 459 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; địa chỉ 

trang web: http://ued.udn.vn 

1.2. Quy mô đào tạo chính quy: 

Khối ngành/Nhóm 

ngành 

Quy mô hiện tại 

NCS 

Học 

viên 

CH 

ĐH CĐSP TCSP 

GD 

chính 

quy 

GD TX GD 

chính 

quy 

GD 

TX 

GD 

chính 

quy 

GD 

TX 

Nhóm ngành I 0 272 2209  21    

Nhóm ngành II         

Nhóm ngành III         

Nhóm ngành IV 7 112 1091      

Nhóm ngành V 0 137 921      

Nhóm ngành VI         

Nhóm ngành VII 11 80 2553      

Tổng (ghi rõ cả số 

NCS, cao học, SV 

ĐH, CĐ, TC) 

18 607 6.774  21    

 

 

http://ued.udn.vn/
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1.3. Thông tin về tuyển sinh VLVH của năm gần nhất 

- Bằng 2 hệ VLVH: gồm 01 phương thức xét tuyển các môn trong bảng điểm học bạ. 

- Đại học hệ VLVH: gồm 02 phương thức thi tuyển, xét tuyển;  

- Liên thông hệ VLVH: Xét tuyển các môn học bạ THPT hoặc trong bảng điểm trung 

cấp, cao đẳng. 

2. Các thông tin của năm tuyển sinh  

2.1. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, bằng 

đại học thứ nhất. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh, xét tuyển 

Tháng 7 năm 2018 trở đi Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng chọn phương thức 

tuyển sinh như sau: 

- Bằng 2 hệ VLVH: Xét tuyển điểm trung bình học tập của các môn chính, trong học 

bạ THPT (tùy vào từng ngành học, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN sẽ có thông báo cụ 

thể) 

- Đại học hệ VLVH: Xét tuyển kết quả thi THPT hoặc kết quả học bạ THPT; 

- Liên thông hệ VLVH: Xét tuyển kết quả thi THPT hoặc kết quả học bạ THPT hoặc 

điểm trung bình học tập trình độ trung cấp, cao đẳng.  

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng 

phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 

2.4.1. Văn bằng 2 (Bậc Đại học) 

Stt Ngành Môn thi/ Tổ hợp môn thi, xét tuyển 
Đối 

tượng 

1 
Giáo dục Mầm non, Sư 

phạm Âm nhạc 

- Xét kết quả học tập đại học, Trung 

bình chung >=5 điểm và xét môn Văn, 

Toán lớp học bạ 12 THPT mỗi môn 

>=5 điểm; Trung bình chung năm học 

lớp 12 THPT >=5 điểm. 

- Kiểm tra năng khiếu. 

TN các 

ngành từ 

Đại học 

chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa trở 

lên 

2 

GD Tiểu học, GD Chính trị, 

Sư phạm các ngành: Toán, 

Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Tin học, Ngữ Văn, Lịch Sử, 

Địa lý 

- Tuyển thẳng: thí sinh có bằng Đại 

học thứ nhất thuộc nhóm ngành Khoa 

học Giáo dục và Đào tạo giáo viên. 

- Xét điểm học bạ THPT (tổ hợp 

tuyển sinh đầu vào của ngành đăng 

ký): đối với thí sinh có bằng Đại học 

thứ nhất thuộc nhóm ngành khác (có 

bảng danh mục tổ hợp môn xét kèm 

theo) 

3 

Các ngành cử nhân khoa 

học: Báo chí; Việt Nam học; 

Quản lý Tài nguyên – Môi 

trường; Công nghệ sinh học; 

Vật lý học; Toán ứng dụng; 

- Tuyển thẳng: thí sinh có bằng Đại 

học thứ nhất thuộc cùng nhóm ngành 

với ngành đăng ký dự tuyển văn bằng 2 

(danh mục nhóm ngành theo thông tư 

số: 15/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo 
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Công nghệ thông tin; Hóa 

Dược; Hóa phân tích môi 

trường; Văn học; Văn hóa 

học; Lịch Sử, Tâm lý học; 

Công tác xã hội; Giáo dục 

đặc biệt; Khoa học môi 

trường, Địa lý học; Địa lý tự 

nhiên 

dục và Đào tạo) 

- Xét điểm học bạ THPT (tổ hợp 

tuyển sinh đầu vào của ngành đăng 

ký): đối với thí sinh có bằng Đại học 

thứ nhất thuộc nhóm ngành khác. 

(có bảng danh mục tổ hợp môn xét kèm 

theo) 

 

2.4.2. Đại học, cao đẳng (Tuyển sinh từ THPT) 

Stt Ngành 
Bậc đào 

tạo 
Môn thi/ Tổ hợp môn thi, xét tuyển 

Đối 

tượng 

1 

 

Giáo dục 

Mầm non 

Cao Đẳng 

Xét điểm Toán + 

Văn (thi THPT 

QG hoặc học bạ 

THPT) và thi 

năng khiếu (Hát, 

Đọc diễn cảm, 

Kể chuyện). 

Hoặc 

xét kết quả tuyển sinh 

Đại học chính qui 

ngành Mầm non do ĐH 

Đà Nẵng tổ chức 

TN 

THPT 

(BTVH) 

hoặc 

tương 

đương 

 

Đại học 

2 
Giáo dục Tiểu 

học 

Cao Đẳng 
- Xét kết quả thi THPT QG hoặc học bạ 

THPT các tổ hợp: 

1. Toán + Văn + Anh 

2. Toán + Văn + Địa 

3. Toán + Văn + Sử 
Đại học 

3 Báo chí Đại học 

- Xét kết quả thi THPT QG hoặc học bạ 

THPT các tổ hợp: 

1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Địa + Anh 

3. Văn + Sử + Anh 

4 
Công tác 

 xã hội 
Đại học 

- Xét kết quả thi THPT QG hoặc học bạ 

THPT các tổ hợp: 

1. Văn + Toán + Anh 

2. Văn + Toán + Địa 

3. Văn + Toán+ Sử 

 

 2.4.3. Liên thông đại học (từ Trung cấp/Cao đẳng lên Đại học) 

Stt Ngành đào tạo Hình thức tuyển sinh Đối tượng 

1 
Giáo dục  

Mầm non 

Xét tuyển:  

Trung bình chung học tập 

TC/CĐ >=5 

 

Tốt nghiệp TC/CĐ Mầm 

non 

2 

Việt Nam học 

(Văn hóa – du 

lịch) 

Xét tuyển:  

Trung bình chung học tập 

TC/CĐ >=5 

- Tốt nghiệp CĐ Việt 

Nam học và các ngành 

gần theo qui định.  
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3 
Giáo dục 

Tiểu học 

Xét tuyển:  

Trung bình chung học tập 

TC/CĐ >=5 

Tốt nghiệp TC/CĐ Tiểu 

học 

4 Báo chí 

Xét tuyển:  

Trung bình chung học tập 

TC/CĐ >=5 

Tốt nghiệp CĐ các 

ngành: Ngữ Văn; Lịch 

Sử; Địa lý; Ngôn ngữ và 

văn hóa; Báo chí và 

truyền thông... 

5 

Các ngành Sư 

phạm và cử nhân 

khoa học khác 

Xét tuyển:  

Trung bình chung học tập 

TC/CĐ >=5 

Tốt nghiệp CĐ các ngành 

tương ứng hoặc tương 

đương 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét 

tuyển >= 5.0. 

- Xét học bạ THPT: Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét tuyển >= 5.0. 

- Xét kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, bằng ĐH thứ nhất: Điểm  trung bình học 

tập trình độ trung cấp, cao đẳng, bằng ĐH thứ nhất (Điểm TB này là trung bình cho tất cả các 

môn trong chương trình học) >=5.0 

2.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều 

kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

2.6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

01. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN) 

02. Bản sao hợp lệ kết quả thi THPT Quốc gia, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, BTVH 

03. Bản sao hợp lệ kết quả học tập, bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (đối với liên thông) 

04. Bản sao hợp lệ  bằng, bảng điểm (đối với xét tuyển bằng 2) 

04. Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên 

05. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo 

06. Lệ phí đăng ký xét tuyển 

2.6.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời gian xét tuyển: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm) 

- Địa điểm nhận hồ sơ 

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng 

Số 459 – Tôn Đức Thắng – Tp Đà Nẵng; ĐT: 02363.841.323 số máy lẻ 111 

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; 

Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên theo qui định hiện 

hành.  

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển... 

Lệ phí xử lý hồ sơ và xét tuyển theo kết quả học THPT: 100.000 đồng/hồ sơ. 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đang áp dụng Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 

02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-

2016 đến năm học 2020-2021. 

3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính 

 3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá    
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 - Tổng diện tích đất của trường: 4,67 ha    

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường;   

34,436 m2. 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 146 phòng, 7.280 m2     

3.1.2. Thống kê các phòng thực hành phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

Bảng 1. Danh mục các phòng, thiết bị thí nghiệm 

Stt Tên Các trang thiết bị chính 

A PHÒNG THỰC HÀNH   

I Phòng Thực hành tin  

1 Phòng TH Multimedia III Máy vi tính, máy chiếu 

2 Phòng TH Tin học Máy vi tính, máy chiếu 

3 Phòng Máy tính Đại cương Máy vi tính đầy đủ 

4 Phòng học Ngoại Ngữ Máy vi tính đầy đủ, head phone 

5 Phòng Studio  Máy ghi, máy vi tính, máy in 

6 
Phòng TH Báo chí 

 Máy quay, máy vi tính, máy in, máy 

ảnh, máy chiếu 

7 Phòng DA gói TB dùng chung  Máy photo, máy in, máy vi tính 

8 Phòng Máy tính chuyên ngành 1  Máy vi tính, bảng, máy chiểu 

9 Phòng Máy tính chuyên ngành 2   Máy vi tính, bảng, máy chiểu 

II Phòng thực hành chuyên ngành    

 10 Phòng tư vấn tâm lý học đường  Bàn ghế, bảng 

 11 Phòng thực hành Địa lý  Vật mẫu CN Địa lý, bảng 

 12 Phòng thực hành thanh nhạc  Đàn, micro, bảng 

 13 Phòng tập múa   Máy casset, dụng cụ tập múa, gương. 

B PHÒNG THÍ NGHIỆM  

I Vật lý   

1 Phòng thí nghiệm vật lý đại cương 1- SP Các thiết bị TN Vật lý 

2 Phòng thí nghiệm vật lý đại cương - BK Các thiết bị TN Vật lý 

3 Phòng thí nghiệm vật lý đại cương 2 SP Các thiết bị TN SP Vật lý 

4 Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy Các thiết bị TN SP Vật lý 

5 Phòng thí nghiệm chuyên đề  Các thiết bị thí nghiệm Vật lý  

II Hóa học   

1 Phòng thí nghiệm Hóa ĐC và Hóa lý BK Dụng cụ TN Hóa ĐC và Hóa lý 

2 Phòng thí nghiệm Hóa lý 1 và hóa lý 2 BK Dụng cụ TN Hóa lý 

3 
Phòng thí nghiệm Hữu cơ và Hóa dược 

khu D-BK Dụng cụ TN Hữu cơ và Hóa dược 

4 
Phòng thí nghiệm môi trường và PT mẫu 

B2 SP Dụng cụ TN môi trường và Phân tích 

5 Phòng thí nghiệm PP giảng dạy B2 SP Dụng cụ TN PP giảng dạy 

6 

Phòng thí nghiệm sắc ký và phân tích 

nguyên tố 

Dụng cụ TN sắc ký và phân tích 

nguyên tố 

7 

Phòng thí nghiệm chuyên đề 1 và chuyên 

đề 2, B7 SP 
Dụng cụ TN chuyên đề SP 



 

7 

 

Stt Tên Các trang thiết bị chính 

8 Phòng thí nghiệm xử lý mẫu B2 SP Dụng cụ TN xử lý mẫu 

9 Phòng thí nghiệm vô cơ BK Dụng cụ TN vô cơ 

10 Phòng TN Phân tích 1 và Phân tích 2 BK Dụng cụ TN Phân tích Hóa 

III Sinh – Môi trường   

1 Phòng thí nghiệm công nghệ môi trường Dụng cụ TN công nghệ môi trường 

2 Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Dụng cụ TN công nghệ sinh học 

3 Phòng thí nghiệm vi sinh Hóa sinh Dụng cụ TN vi sinh Hóa sinh 

4 Nhà thực nghiệm sinh học Thùng chứa nước, máy bơm 

5 Phòng thí nghiệm thực vật Dụng cụ TN thực vật 

6 
Phòng thí nghiệm Di truyền - sinh học 

động vật 

Dụng cụ TN Di truyền - sinh học 

động vật 

7 
Phòng thí nghiệm phương pháp giảng dạy 

sinh học 

Dụng cụ TN phương pháp giảng dạy 

sinh học 

 

3.1.3. Thống kê phòng hoc: 

TT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ  2 

2 Phòng học từ 100- 200 chỗ 14 

3 Phòng học từ 50- 100 chỗ 51 

4 Phòng học dưới 50 chỗ 7 

5 Số phòng học đa phương tiện 1 

 

3.14. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

Bảng 2. Danh mục các học liệu trong thư viện 

TT 
Nhóm 
ngành 
đào tạo 

Tên lĩnh 
vực 

Các ngành đào tạo 
SL 

sách 
Số 

quyển 
E-

book 
Tạp 
chí 

1 
Nhóm 

ngành I 

Khoa học 
giáo dục 

và đào tạo 
giáo viên 

GD Tiểu học   196    2,722  5  5 
GD Chính trị  439  5,145  26  20 
GD Mầm non  150  3,707  4 9 
SP Toán học   457  10,778   482  2 

SP Tin học  299    4,443    792  6 

SP Vật lý  312   6,115    68  2 

SP Hóa học   300   5,306   554  7 

SP Sinh học    357   4,519   295  5 

SP Ngữ văn 3,536  18,736      4  8 

SP Lịch sử    482   3,835    466  7 

SP Địa lý   213   2,499      -    4 
SP Âm nhạc   143     898    
Quản lý giáo dục   828   4,115   174  8 
Giảng dạy bộ môn vật 
lý 

    11      348    68 2 

2 
Nhóm 
ngành 

IV 

Khoa học 
sự sống 

Công nghệ sinh học 
 

   51      573   295  5 

Khoa học Vật lý học 312  6,115    68  2 
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tự nhiên Hóa học (Phân tích 
môi trường) 

       9  195  10  5 

Hóa học (Hóa dược)    41     414     4  3 

Địa lý tự nhiên    121    1,562     23  3 

Khoa học môi trường     62      762        -    6 

Sinh thái học    351    4,473    201  1 

Hóa hữu cơ      65    1,156      62  2 

3 
Nhóm 

ngành V 

Toán và 
thống kê 

Toán ứng dụng      51   1,310   482  2 

PP toán sơ cấp    457  10,778    205  2 

Giải tích    142    3,034     20  2 

Đại số      81  1,767      56  2 

Máy tính 
và công 

nghệ 
thông tin 

Công nghệ thông tin    336  4,781    792  6 

Hệ thống thông tin      37    338      10  6 

4 
Nhóm 
ngành 

VII 

Nhân văn 

Văn học 2,576  13,990    749  5 

Lịch sử    482  3,835    466  7 

Địa lý học   213  2,499        7  4 

Việt Nam học    336    2,635      55  5 

Văn hóa học    149  1,087     60  5 

Văn học Việt Nam 1,534  7,654   423  5 

Ngôn ngữ học    259  4,102      64  3 

Khoa học 
xã hội và 
hành vi 

Tâm lý học    215  3,030      18  1 

Dịch vụ 
xã hội 

Công tác xã hội    139  1,012        2  2 

Báo chí và  
thông tin 

Báo chí      51    690      64  5 

Môi 
trường và 

bảo vệ 
môi 

trường 

Quản lý Tài nguyên 
và môi trường 

    66    857    318  6 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu (có danh sách kèm theo - bảng 3 phần phụ lục) 

3.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (có danh sách kèm theo - bảng 4 phần phụ lục) 

 

     Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2018 

              HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 
 

Bảng 3. Danh sách giảng viên cơ hữu (Tính đến tháng 12/2017) 
(Theo Công văn số  898/BGDĐT-GDĐH ngày 09  tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I             

1 Phan Quang Như Anh       x     

2 Nguyễn Thị Hà Phương       x     

3 Nguyễn Thị  Sinh       x     

4 Nguyễn Duy Thái Sơn     x       

5 Ngô Thị Bích  Thủy       x     

6 Nguyễn Thị Hải Yến       x     

7 Trần Chín       x     

8 Phan Anh Tuấn       x     

9 Tôn Thất Tú       x     

10 Lê Viết Chung       x     

11 Phạm Dương Thu Hằng       x     

12 Phạm Anh Phương     x       

13 Ngô Đình Thưởng       x     

14 Trần Uyên Trang       x     

15 Nguyễn Văn Đông       x     

16 Phùng Việt Hải     x       

17 Lê Thanh Huy     x       

18 Nguyễn Thị Minh Ngọc       x     

19 
Nguyễn Bảo Hoàng  

Thanh 
  x x       

20 Trương  Thành       x     

21 Mai Thị Kiều Liên     x       

22 Dụng Văn  Lữ       x     

23 Phan Văn  An       x     

24 Nguyễn Thị Lan  Anh       x     

25 Ngô Minh Đức     x       

26 Phạm Văn  Tuấn       x     

27 Đào Văn Dũng       x     

28 Võ Thắng  Nguyên     x       

29 Nguyễn Đoàn Châu Yên       x     

30 Giang Thị Kim Liên   x x       

31 Trương Thị Thanh Mai     x       

32 Nguyễn Công Thùy Trâm     x       

33 Nguyễn Thị Hải Yến       x     

34 Bùi Bích  Hạnh     x       

35 Nguyễn Quang  Huy     x       

36 Phạm Thị Thu Hương       x     

37 Bùi Trọng Ngoãn   x x       
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38 Lê Thị Thanh Tịnh       x     

39 Trương Trung Phương       x     

40 Lưu  Trang   x x       

41 Nguyễn Xuyên       x     

42 Nguyễn Văn An       x     

43 Đậu Thị Hòa   x x       

44 Trương Phước  Minh     x       

45 Hồ  Phong       x     

46 Đinh Xuân  Lâm       x     

47 Lê Quang  Sơn   x x       

48 Trương Quang Minh Đức       x     

49 Nguyễn Thị Hương       x     

50 Trần Phan Hiếu       x     

51 Phan Thị Quỳnh Lam       x     

52 Hoàng Đình Phương       x     

53 Nguyễn Thị Thu Phương       x     

54 Nguyễn Thị Lệ Quyên       x     

55 Nguyễn Duy Quý       x     

56 Vương Thị Bích Thủy     x       

57 Dương Đình Tùng     x       

58 Nguyễn Đức Toàn         x   

59 Tạ Văn  Viễn       x     

60 Võ Thị Bảy       x     

61 Trần Thị Kim Cúc       x     

62 Hoàng Nam Hải     x       

63 Ngưyễn Nam Hải       x     

64 Lê Sao Mai       x     

65 Nguyễn Thị Thúy Nga       x     

66 Lê Thị Thanh Nhàn       x     

67 Nguyễn Phan Lâm Quyên       x     

68 Mã Thanh Thủy       x     

69 Đàm Văn Thọ       x     

70 Trương Thị Thảo       x     

71 Phan Minh  Trung       x     

72 Lê Văn Trung     x       

73 Trần Hồ Uyên       x     

74 Trần Xuân  Bách   x x       

75 Nguyễn Thị Diệu Hà       x     

76 Đinh Thị Thu Hằng       x     

77 Tôn Nữ Diệu Hằng       x     

78 Đinh Thị Đoan  Hương     x       

79 Lê Thị Anh Kiều       x     

80 Phan Thị Nga       x     

81 Mai Thị Cẩm  Nhung       x     

82 Lê Thị Hoài Thương       x     
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83 Nguyễn Thị Triều Tiên       x     

84 Nguyễn Thị Yến       x     

Tổng khối ngành I 0 7 24 59 1   

Khối ngành IV             

1 Nguyễn Bá Vũ Chính       x     

2 Trịnh Ngọc Đạt         x   

3 Nguyễn Văn Hiếu   x x       

4 Nguyễn Thị Xuân Hoài     x       

5 Đinh Thanh Khẩn     x       

6 Phan Liễn       x     

7 Lê Thị Minh Phương       x     

8 Lê Hồng Sơn     x       

9 Lê Văn Thanh Sơn       x     

10 Lương Văn Thọ       x     

11 Nguyễn Quý Tuấn     x       

12 Hoàng Đình Triển     x       

13 Lê Thị Tuyết  Anh       x     

14 Mai Văn Bảy       x     

15 Ngô Thị Mỹ Bình       x     

16 Trần Thị Ngọc  Bích       x     

17 Đào Hùng  Cường x   x       

18 Bùi Ngọc Phương Châu       x     

19 Nguyễn Đình  Chương       x     

20 Nguyễn Văn  Din         x   

21 Phạm Thị  Hà       x     

22 Nguyễn Thị  Hường       x     

23 Nguyễn Tiên Hoàng       x     

24 Nguyễn Thị Thu Hồng       x     

25 Trần Thị Hồng Loan         x   

26 Trần Đức  Mạnh       x     

27 Trần Thị Diệu My       x     

28 Nguyễn Phú  Nghĩ         x   

29 Nguyễn Trần  Nguyên     x       

30 Nguyễn Thị Thy Nga         x   

31 Phan Thảo  Thơ       x     

32 Nguyễn Trường  Tiên       x     

33 Đinh Văn Tạc     x       

34 Đỗ Thị Thuý  Vân       x     

35 Bùi Xuân  Vững     x       

36 Đàm Minh  Anh       x     

37 Trần Quang Dần       x     

38 Nguyễn Thị Bích Hằng       x     

39 Nguyễn Tấn  Lê   x x       

40 Lê Thị  Mai       x     

41 Nguyễn Thị Lan Phương       x     
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42 Trần Ngọc Sơn       x     

43 Võ Thị Thuận         x   

44 Võ Châu Tuấn     x       

45 Đoàn Thị Vân     x       

46 Phan Thị Hoa     x       

Tổng khối ngành IV 1 2 14 26 6   

Khối ngành V             

1 Nguyễn Ngọc  Châu     x       

2 Đặng Ngọc  Dục       x     

3 Nguyễn Thị Thùy Dương     x       

4 Nguyễn Viết  Đức       x     

5 Bùi Tuấn  Khang       x     

6 Phạm Quí  Mười     x       

7 Cao Văn Nuôi     x       

8 Trương Công Quỳnh   x x       

9 Đặng Văn Riền       x     

10 Nguyễn Ngọc Siêng       x     

11 Nguyễn Hoàng  Thành       x     

12 Lương Quốc Tuyển     x       

13 Phan Đức Tuấn     x       

14 Lê Hoàng  Trí     x       

15 Lê Hải  Trung     x       

16 Trần Quốc Chiến   x x       

17 Đoàn Duy Bình       x     

18 Lê Thành Công       x     

19 Nguyễn Hoàng Hải     x       

20 Trần Văn  Hưng       x     

21 Lê Văn Mỹ       x     

22 Hồ Ngọc Tú       x     

23 Nguyễn Thanh Tuấn       x     

24 Vũ Thị Trà     x       

25 Nguyễn Trần Quốc Vinh     x       

26 Đặng Hùng Vĩ       x     

27 Nguyễn Đỗ Công  Pháp       x     

28 Nguyễn Thị Mỹ Đức       x     

29 Trần Thị Hồng       x     

30 Trần Thị Hương Xuân       x     

31 Lê Thị Phương  Thảo       x     

32 Nguyễn Thị Bảo Trâm       x     

33 Lê Tự  Hải   x x       

34 Trần Mạnh  Lục     x       

35 Nguyễn Thị Thu Phương       x     

36 Đặng Đình Mậu     x       

Tổng khối ngành V 

 
0 3 16 20 0   
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Khối ngành VII             

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh     x       

2 Hoàng Nhật Quy     x       

3 Lê Văn  Dũng     x       

4 Nguyễn Đình Lầu     x       

5 Vũ Thị  Duyên     x       

6 Phùng Khánh Chuyên     x       

7 Đoạn Chí  Cường       x     

8 Kiều Thị  Kính     x       

9 Nguyễn Văn Khánh       x     

10 Bùi Thị Thơ       x     

11 Nguyễn Minh Lý     x       

12 Võ Văn Minh   x x       

13 Đoàn Thanh Phương     x       

14 Nguyễn Thị Tường Vi       x     

15 Phạm Thị Mỹ     x       

16 Nguyễn Đăng  Châu       x     

17 Trịnh Khắc  Đức         x   

18 Trần Thị Ngọc Hà       x     

19 Phạm Thị Thu Hà       x     

20 Ngô Minh Hiền     x       

21 Đàm Nghĩa Hiếu       x     

22 Trần Thị  Hòa     x       

23 Phạm Thị Hương       x     

24 Nguyễn Phương Khánh     x       

25 Vũ Thường  Linh         x   

26 Lê Đức  Luận   x x       

27 Lê Vân Trúc  Ly         x   

28 Trần Thị Yến Minh       x     

29 Trịnh Quỳnh Đông Nghi       x     

30 Hồ Trần Ngọc Oanh       x     

31 Nguyễn Hoàng Phương       x     

32 Cao Thị Xuân Phượng     x       

33 Hoàng Thị Mai Sa       x     

34 Trần Văn Sáng   x x       

35 Nguyễn Hoàng  Thân     x       

36 Hoàng Hoài  Thương       x     

37 Dương Thùy Trâm       x     

38 Nguyễn Thanh Trường     x       

39 Phạm Thị Tú  Trinh       x     

40 Trần Ái Vân       x     

41 Đặng Hồng Cam Vũ       x     

42 Trần Thị Mai An     x       

43 Ngô Thị Hường       x     

44 Lê Thị Thu Hiền       x     
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45 Bùi Trúc Linh       x     

46 Lê Thị  Mai     x       

47 Nguyễn Duy Phương     x       

48 Nguyễn Văn Sang       x     

49 Trương Anh Thuận     x       

50 Tăng Chánh Tín       x     

51 Trần Thị Ân     x       

52 Nguyễn Thị Trâm Anh     x       

53 Trương Văn Cảnh       x     

54 Hoàng Thị Diệu Hương       x     

55 Nguyễn Thị Kim Thoa       x     

56 Nguyễn Thanh Tưởng       x     

57 Nguyễn Thị Diệu       x     

58 Nguyễn Văn  Nam       x     

59 Ng Đặng Thảo Nguyên       x     

60 Lê Ngọc Hành       x     

61 Hồ Thanh Hải       x     

62 Nguyễn Hải Như       x     

63 Đinh Thị Phượng     x       

64 Lê Mỹ Dung     x       

65 Bùi Thanh Diệu       x     

66 Nguyễn Tiến  Dũng       x     

67 Lê Thị  Duyên       x     

68 Lê Thị  Hằng       x     

69 Hồ Thị Thúy Hằng       x     

70 Hoàng Thế  Hải       x     

71 Lê Thị Hiền       x     

72 Hà Văn Hoàng     x       

73 Lê Thị Lâm       x     

74 Nguyễn Thị Hồng Nhung       x     

75 Nguyễn Thị  Nguyệt       x     

76 Lê Thị  Phi       x     

77 
Nguyễn Thị Hằng 

Phương 
    x       

78 Tô Thị  Quyên       x     

79 Dương Thị Thu Thuỷ       x     

80 Ng Thị Phương Trang       x     

81 Bùi Đình Tuân       x     

82 Bùi Văn  Vân       x     

83 Bùi Việt Phú     x       

84 Nguyễn Minh Hiền   x x       

85 Đoàn Thị Thông       x     

86 Nguyễn Văn  Thái       x     

87 Lê Đinh Sơn   x x       

88 Nguyễn Quang Giao   x x       
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89 Nguyễn Hoàng Hải     x       

  Tổng khối ngành VII 0 6 34 52 3   

  Tổng số: 1 18 88 157 10 255 
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Bảng 4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (tính đến tháng 12/2017) 
(Theo Công văn số  898/BGDĐT-GDĐH ngày 09  tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I             

1 Nguyễn Thị Mộng Điệp     x       

2 Trương Đình Trọng       x     

3 Dương Ngọc Lai       x     

4 Phan Đức Duy   x         

5 Chu Mạnh Trinh     x       

6 Lương Thị Thanh Nga       x     

7 Hồ Tấn Tuấn       x     

8 Phùng Tấn Đông       x     

9 Võ Thị Thu Hằng       x     

10 Phan Quốc Hải       x     

11 Nguyễn Thị Phượng       x     

12 Phạm Văn Vượng     x       

13 Huỳnh Công Bá     x       

14 Lê Thị Thanh Hương       x     

15 Phạm Thị Mơ       x     

16 Võ Kim Thành       x     

17 Nguyễn Thị Đào       x     

18 Đặng Văn Hậu       x     

19 Nguyễn Phong Nam   x         

20 Nguyễn Thị Trúc       x     

21 Tần Bình       x     

22 Nguyễn Hữu Chiến       x     

23 Phan Thị Quản       x     

24 Nguyễn Mạnh Hồng       x     

Tổng   2 4 18     

 


